Trường THPT Lê Hồng Phong          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2015 – 2016

             Tổ Ngữ văn                                 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11 (BAN CƠ BẢN)  

           (Đề chính thức)                                                                     Thời gian: 90 phút. 

I. Phần đọc -  hiểu (3,0 điểm):

   Đọc kĩ văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

  Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị hủy hoại, lãng phí nhiều nhất là nước. Trong ý thức nhiều người, nước là thứ trời sinh, có thể sử dụng “vô tư” “xả láng”, không cần giữ gìn gì hết! Nhưng đó là nhầm lẫn lớn của một tầm mắt hạn hẹp.
    Các nhà khoa học đã cho biết nước ngọt trên trái đất này là có hạn. Tổng số nước ngọt trên trái đất ước tính chỉ có chưa đến một tỉ ki – lô - mét khối. Số nước đó được coi là đủ cho năm 1990 khi nhân loại có 3 tỉ người. Dự kiến đến năm 2025 nhân loại sẽ thêm ba tỉ người nữa, thành sáu tỉ người thì nguồn nước lấy đâu cho đủ ?
    Trên thế giới không phải nước nào cũng may mắn được trời cho đủ nước ngọt để dùng. Nước Xinh – ga – po hoàn toàn không có nước ngọt, phải mua nước của Ma – lai – xi – a về chế biến. Một số nước ở Cận Đông cũng xảy ra tranh chấp về nguồn nước. Trong khi đó, công nghiệp càng phát triển thì lượng nước dùng trong công nghiệp càng nhiều, nước thải công nghiệp càng làm cho sông ngòi, ao hồ bị ô nhiễm, làm giảm lượng nước ăn, chăn nuôi và trồng trọt.
   Liên hợp quốc đã ra lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm, .... Chúng ta hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau.

                                                                        ( Theo Thanh Ba, báo Nhân dân Chủ nhật )

Câu 1 : Văn bản trên viết về vấn đề gì ? Hãy đặt tiêu đề cho văn bản  (1,0 điểm).

Câu 2 : Tóm tắt văn bản bằng ba câu ( 0,75 điểm ).
Câu 3 : Câu “Chúng ta hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau” thuộc kiểu câu gì ? (0,5 điểm)
Câu 4 : Trước tình hình nắng hạn đang diễn ra gay gắt ở các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung như hiện nay, anh (chị) hãy viết một đoạn văn ngắn để nói lên suy nghĩ của mình về việc tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước (0,75 điểm).
 II. Phần làm văn (7,0 điểm):

Câu 1 – Nghị luận xã hội (3,0 điểm):

   Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống hôm nay.

   Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên .

Câu 2 – Nghị luận văn học (4.0 điểm):

     Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau :

                                         “ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

                                            Mặt trời chân lí chói qua tim

                                            Hồn tôi là một vườn hoa lá

                                            Rất đậm hương và rộn tiếng chim…”

                                                                        (Trích Từ ấy, Tố Hữu)

                                                                          HẾT

                                           ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN 11, KÌ II (2015 – 2016)

I.Phần đọc -  hiểu :

	Câu
	Nội dung
	Điểm số

	1
	· Văn bản viết về vấn đề : Sự lãng phí nước sạch. 

· Có thể đặt tiêu đề là : Xin đừng lãng phí nước. 
	- 0,5 đ

- 0,5 đ

	2
	 Tóm tắt văn bản bằng 3 câu : Nước ngọt là thứ tài sản thiên nhiên ban tặng mà không phải quốc gia nào cũng có.Với tốc độ gia tăng dân số và phát triển công nghiệp như hiện nay thì nguồn nước ngày càng trở nên cạn kiệt và ô nhiễm nặng nề.Hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý báu cho hôm nay và cho mai sau.
	0,75 đ

	3
	 Câu văn thuộc kiểu câu cầu khiến.
	0,5 đ

	4
	 Viết đúng yêu cầu về hình thức là đoạn văn ngắn, có nội dung phù hợp, không mắc lỗi diễn đạt.
	0,75 đ


II. Phần làm văn:

Câu 1 : 

	Yêu cầu 
	Nội dung
	Điểm

	a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (có đủ 3 phần MB, TB, KB…)
	0,25đ

	b
	Xác định đúng vấn đề nghị luận : Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống hôm nay
	0,5 đ

	c
	Triển khai vấn đề thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp lí lẽ, dẫn chứng, rút ra bài học cho bản thân…

· Giải thích rõ ràng , đầy đủ, hợp lí các cụm từ biết tự khẳng định mình (là tự lập, tự chủ; tự tin vươn lên trong cuộc sống bằng sự nổ lực của bản thân…để  thành công, thành đạt…); đòi hỏi bức thiết (môi trường xã hội, đất nước  đang cần những con người thật sự có bản lĩnh, đạo đức, tài năng và trí tuệ…để hội nhập quốc tế và phát triển đất nước …) 
· Bàn luận để khẳng định ý kiến trên là đúng đắn, là hợp lí…Bày tỏ thái độ, suy nghĩ, ý kiến …của mình bằng những lí lẽ, dẫn chứng có sức thuyết phục…
	1,0đ

1,0 đ

	d
	 Bài học nhận thức đúng đắn sâu sắc…
	0,25đ


Câu 2 : 

	Yêu cầu chung : Đảm bảo đặc trưng của bài nghị luận văn học nói chung. Hình thức có đủ bố cục 3 phần rõ ràng, liên kết chặt chẽ tự nhiên, hợp lí. Nội dung xác định đúng yêu cầu của đề cả về giới hạn và thể loại.

	Mở bài 
	Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời, nội dung đoạn trích
	0,5đ

	Thân bài 
	Cảm nhận nội dung đoạn thơ :

Đoạn thơ thể hiện niềm vui sướng say mê của nhà thơ khi bắt gặp lí tưởng của Đảng. 

- Hai câu đầu : Sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ ( bừng nắng hạ, mặt trời chân lí, chói qua tim ) Nguồn sáng rực rỡ như nắng hạ, kì diệu như mặt trời xua tan màn sương mù của ý thức tiểu tư sản, mở ra cho tâm hồn người thanh niên một chân lí mới.Chân lí của cách mạng, của Đảng.

- Hai câu sau : Bằng bút pháp trữ tình lãng mạn và những hình ảnh so sánh diễn tả niềm vui sướng khi đến với lí tưởng Cộng sản.Tâm hồn nhà thơ như một vườn hoa lá, tràn đầy sức sống, ngào ngạt hương thơm, rộn rã tiếng chim…=> Lí tưởng của Đảng đã đem lại cho nhà thơ niềm lạc quan yêu đời, nguồn cảm hứng sáng tạo mới.


	1,5 đ

1,5đ

	Kết bài
	Đoan thơ mở đầu cho bài thơ Từ ấy như một tiếng reo vui của nhà thơ khi bắt gặp chân lí Cách mạng, chân lí cuộc sống.
	0,5đ


